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MÔN SINH HỌC – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 45 phút
Câu 1: (3.5 điểm)
a) Trình bày tên hooc môn sinh dục ở nam và nữ và nơi sản sinh ra hai loại hooc môn này? (1 điểm)
b) Tuổi dậy thì là thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn trẻ thơ sang giai đoạn trưởng thành, là thời kì phát triển mạnh mẽ nhất về thể chất, tâm lí, tình cảm để trẻ em phát triển thành người trưởng thành. Dưới đây là một số những thay đổi thể chất ở nam và nữ ở giai đoạn tuổi dậy thì:

1. Tăng chiều cao và cân nặng.
2. Thay đổi giọng nói: giọng nói trong trẻo hơn.

3. Tuyến mồ hôi phát triển, xuất hiện mụn trứng cá 
4. Bắt đầu có kinh nguyệt.
5. Thay đổi giọng nói: giọng nói trầm hơn.

6. Xuất hiện “giấc mơ ướt”, bắt đầu có hiện tượng xuất tinh.
Sắp xếp 6 dữ kiện trên vào bảng sau (1.5 điểm)
	Đặc điểm thay đổi có ở nam và nữ
	Đặc điểm thay đổi có ở  nữ
	Đặc điểm thay đổi có ở nam 

	
	
	

	
	
	


c) Dựa vào kiến thức “các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật”, hãy trình bày bốn biện pháp giúp làm tăng chiều cao của trẻ em Việt Nam. (1 điểm)
Câu 2: ( 2.5 điểm)
a) Sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? (1 điểm)
b) Sinh sản hữu tính có những ưu việt gì so với sinh sản vô tính? (0.5 điểm)

c) Trình bày quá trình hình thành hạt và quả ở thực vật. (1 điểm)
Câu 3: ( 2 điểm)
Trình bày ưu và nhược điểm của hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. 
Câu 4: (0.5 điểm)
Giả sử 1 cơ thể amip hoàn tất quá trình phân đôi mất 3 ngày. Hãy xác định số cá thể được tạo thành sau 12 ngày từ  5 cá thể ban đầu? 
Câu 5: (1.5 điểm)
Ghép tên biện pháp tránh thai với cơ chế tác dụng và đối tượng sử dụng cho phù hợp. 
	Tên biện pháp tránh thai
	Cơ chế tác dụng
	Đối tượng sử dụng thích hợp nhất

	A. Bao cao su tránh  thai
	a. Ngăn không cho hợp tử làm tổ trong tử cung
	1. Nữ đã lập gia đình

	B. Thuốc viên tránh thai hàng ngày
	b. Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng
	2. Nữ


	C. Dụng cụ tử cung
	c. Biến đổi lớp niêm mạc tử cung, làm trứng không chín và rụng
	3. Nam và nữ  


(Hướng dẫn cách làm câu 5: 
Bao cao su – ngăn không cho hợp tử làm tổ trong tử cung- nữ đã lập gia đình)

Hết. 

Họ và tên học sinh: ………………………Lớp: …………. SBD: …………………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
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MÔN SINH HỌC _ KHỐI 11
	CÂU HỎI
	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	Câu 1: a) Trình bày tên hooc môn sinh dục ở nam và nữ và nơi sản sinh ra hai loại hooc môn này? (1 điểm)


b) Dưới đây là một số những thay đổi thể chất ở nam và nữ ở giai đoạn tuổi dậy thì.

Sắp xếp 6 dữ kiện trên vào bảng sau (1.5 điểm)

c) Dựa vào kiến thức “các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật”,  hãy trình bày bốn biện pháp giúp làm tăng chiều cao của trẻ em Việt Nam. (1 điểm)
	a) Hooc môn sinh dục nam: Testostêrôn/ testosteron/testosterone

Nơi sản sinh: tinh hoàn
	0.5 điểm

	
	Hooc môn sinh dục nữ: Ơstrôgen/ estrôgen/ estrogen.
Nơi sản sinh: buồng trứng
	0.5 điểm

	
	Đặc điểm thay đổi có ở nam và nữ

Đặc điểm thay đổi có ở  nữ

Đặc điểm thay đổi có ở nam 

Tăng chiều cao và cân nặng.(0.25 điểm)
Thay đổi giọng nói: giọng nói trong trẻo hơn.(0.25 điểm)
Thay đổi giọng nói: giọng nói trầm hơn.(0.25 điểm)
Tuyến mồ hôi phát triển, xuất hiện mụn trứng cá. (0.25 điểm)
Bắt đầu có kinh nguyệt.(0.25 điểm)
Xuất hiện “giấc mơ ướt”, bắt đầu có hiện tượng xuất tinh.(0.25 điểm)

	1.5 điểm

	
	c) Tập thể dục thường xuyên/ tập bơi
	0.25 điểm

	
	Trong khẩu phần ăn bổ sung thêm sữa/ các thực phẩm giàu canxi
	0.25 điểm

	
	Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoái mái vui vẻ
	0.25 điểm

	
	Tăng cường tắm nắng hoặc uống bổ sung vitamin D, canxi
	0.25 điểm

	Câu 2: a) Sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? (1 điểm)


b) Sinh sản hữu tính có những ưu việt gì so với sinh sản vô tính? (0.5 điểm)


c) Trình bày quá trình hình thành hạt và quả ở thực vật. (1 điểm)
	a) Sinh sản hữu tính ở thực vật là kiểu sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực (tinh trùng) và giao tử cái (trứng) 
	0.5 điểm

	
	tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
	0.5 điểm

	
	b) - Đặc trưng của sinh sản hữu tính:

+ Luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giao tử đực với giao tử cái.
	0.25 điểm

	
	+ Luôn gắn liến với giảm phân để tạo giao tử.
	0.25 điểm

	
	c)  Quá trình hình thành hạt:
Noãn đã thụ tinh phát triển thành hạt:
	0.25 điểm

	
	Hợp tử (2n) ( Phôi(2n)  ( Cây mầm
	0.25 điểm

	
	Tế bào tam bội (3n) ( Nội nhũ (3n) ( Nuôi dưỡng phôi phát triển 
	0.25 điểm

	
	Quá trình hình thành quả: Bầu nhuỵ dày lên chuyển hóa thành quả.
	0.25 điểm

	Câu 3: Trình bày ưu và nhược điểm của hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. ( 2 điểm) 
	Thụ tinh ngoài

Thụ tinh trong

Ưu điểm

- Con cái đẻ đ​ược nhiều trứng trong cùng 1 lúc.(0.25 điểm)
- Không tiêu tốn nhiều năng lư​ợng để thụ tinh.(0.25 điểm)
- Hiệu suất thụ tinh cao.
(0.25 điểm)
- Hợp tử đư​ợc bảo vệ tốt, ít chịu ảnh hư​ởng của môi trường ngoài  nên tỉ lệ hợp tử phát triển và đẻ thành con cao.

(0.25 điểm)
Nhược điểm

- Hiệu suất thụ tinh của trứng thấp.(0.25 điểm)
- Hợp tử không đư​ợc bảo vệ nên tỉ lệ phát triển.  và đẻ con thấp.

(0.25 điểm)
- Tiêu tốn nhiều năng lư​ợng để thụ tinh.(0.25 điểm)
- Số lứa đẻ giảm, lượng con đẻ ít.(0.25 điểm)

	2 điểm

	Câu 4: Giả sử 1 cơ thể amip hoàn tất quá trình phân đôi mất 3 ngày. Hãy xác định số cá thể được tạo thành sau 12 ngày từ  5 cá thể ban đầu? (0.5 điểm)
	Số lần phân đôi: 12/3 = 4 (lần) (0.25 điểm)
Số cá thể được hình thành: 5 x 24 = 80 cá thể. (0.25 điểm)
	0.5 điểm

	Câu 5:Ghép tên biện pháp tránh thai với cơ chế tác dụng và đối tượng sử dụng cho phù hợp.


	Bao cao su tránh  thai - Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng - Nam và nữ  
	0.5 điểm



	
	Thuốc viên tránh thai hàng ngày - Biến đổi lớp niêm mạc tử cung, làm trứng không chín và rụng - Nữ
	0.5 điểm

	
	Dụng cụ tử cung - Ngăn không cho hợp tử làm tổ trong tử cung - Nữ đã lập gia đình
	0.5 điểm

	
	Tổng:
	10 điểm


